
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

3 Âm nhạc
-        Ôn “Chú voi con ở Bản Đôn – St 
Giới thiệu video về Buôn Đôn hoặc video về hoạt động của một số 
loài vật khi tiếp xúc với âm nhạc….

Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Bài tập tổng hợp trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Kiểm tra định kì Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay! Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Câu khiến Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Các nguồn nhiệt Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG

1 Toán Hình thoi Vương Thị Xuân Phương
2 Địa lí Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Viết: Miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lắp cái đu Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Diện tích hình thoi Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Con sẻ Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Trả bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nhiệt cần cho sự sống Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Âm nhạc

-        Ôn “Chú voi con ở Bản Đôn – St 
Giới thiệu video về Buôn Đôn hoặc video về hoạt động của một số 
loài vật khi tiếp xúc với âm nhạc…. Nguyễn Hoàng Phúc

3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay! Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Các nguồn nhiệt Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu khiến Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (2
1/

3/
20

23
)

CHIỀU
1 Toán Kiểm tra định kì Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Nguyễn Thị Xuân Yến

TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Toán Hình thoi Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Viết: Miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Bài tập tổng hợp trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Diện tích hình thoi Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Con sẻ Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Nhiệt cần cho sự sống Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Trả bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến



SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

CHIỀU
1 Địa lí Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Lắp cái đu Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay! Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Âm nhạc
-        Ôn “Chú voi con ở Bản Đôn – St 
Giới thiệu video về Buôn Đôn hoặc video về hoạt động của một số 
loài vật khi tiếp xúc với âm nhạc….

Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lắp cái đu Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
4 Chính tả Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Toán Kiểm tra định kì Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu khiến Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Hình thoi Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Bài tập tổng hợp trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Viết: Miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Các nguồn nhiệt Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Con sẻ Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nhiệt cần cho sự sống Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Diện tích hình thoi Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Học với bóng và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung



SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

SÁNG
3 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Trả bài văn miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


